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THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá thực hiện thẩm định giá đối với vật tư y tế năm 2023 

 

Kính gửi: Quý Công ty/ Doanh nghiệp thực hiện thẩm định giá 

1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức 

năng. 

- Địa chỉ: phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203.6510982 

- Mã số thuế: 5702108476 

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá: Vật tư y tế tiêu hao: (Theo Phụ lục I,  

chi tiết kèm theo). 

3. Mục đích thẩm định giá: Thực hiện thẩm định vật tư y tế tiêu hao theo 

quy định hiện hành của Pháp luật. 

4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 6 năm 2023 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực thẩm định 

giá dịch vụ trên cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực bản cứng và bản mềm đến Bệnh 

viện Lão khoa – Phục hồi chức năng theo các thông tin sau:  

Địa chỉ nhận thông tin: Khoa Dược - vật tư,TBYT, Bệnh viện Lão khoa - 

Phục hồi chức năng, Phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

+ Email: dvttbyt.lkphcn@gmail.com 

+ Bộ phận thường trực: Bà Đinh Thị Hoàn, khoa Dược-VT,TBYT, Bệnh 

viện Lão khoa - Phục hồi chức năng.  

+Số điện thoại liên hệ: 0399.974.188 

5. Thời gian và nơi tiếp nhận thông tin chào giá thẩm định 

- Thời hạn cung cấp thông tin:  Trước 14 giờ 00 ngày 02/6/2023. 

- Thông tin liên hệ: Bà Đinh Thị Hoàn, điện thoại: 0399.974.188 

Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ (chỉ đạo); 

- Phòng QLCL-CNTT (đăng tải lên CTTĐT); 

- Lưu: VT, TCKT, D-VT,TBYT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Dũng 



                                                                                                                                                                 Phụ lục I 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THẦM ĐỊNH GIÁ NĂM 2023 

( Kèm theo Thông báo số 318/BVLKPHCN ngày 24 tháng 5 năm 2023 của bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng ) 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên thương mại, 

ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm (Tham 

khảo) 

Thông số kỹ thuật cơ bản ( Tham khảo) Xuất xứ 

quy 

cách 

đóng 

gói ( 

Tham 

khảo) 

Đơn 

vị tính 

Số lượng 

dự kiến  

mua sắm 

năm 

2022- 

2023 

I Nhóm I. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương       

1 
Bông tiêm 

2cm x 2cm  

Bông y tế cắt 

miếng 2cm x 2cm 

100g   

 Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có 

độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích 

thước 2cm x 2cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương 

An Lành/ 

Việt Nam  

Gói 100 

gam 
Gói 

                    

500  

2 
Bông tiêm 

2cm x 2cm  

Bông y tế cắt 

miếng 2cm x 2cm 

500g   

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có 

độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích 

thước 2cm x 2cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương   

An Lành/ 

Việt Nam 

Gói 

500g 
Gói 

                    

200  

3 

Dung dịch sát 

khuẩn tay 

nhanh loại 1 

THA HANDRUB 

Thành phần tối thiểu gồm: Ethanol 80%, Isopropanol 

7,2%, Chlorhexidine gluconat 0,5%, chất bảo vệ, dưỡng 

da và hương liệu.Quy cách đóng gói: Chai  ≥ 500ml. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Tân Hương/ 

Việt Nam 

Chai 

500ml 
Chai 

                    

700  



4 

Dung dịch rửa 

Natri clorid 

0,9% 

Nước muối sinh lý 
Thành phần: NaCl 0,9%. Dung dịch dùng để rửa vết 

thương. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương 

Thuận Phát/ 

Việt Nam 

Chai 

500ml 
Chai  

                    

500  

5 

Dung dịch tẩy 

rửa bề mặt 

dụng cụ 

Dung dịch tẩy rửa 

dụng cụ y tế hoạt 

tính enzyme 

CIDEZYME, 1 

LITER 

Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, hiệu 

quả nhanh sau 1 phút, pH trung tính không gây ăn mòn 

dụng cụ 

- Tương thích với nhiều loại dụng cụ 

ASP/ Mỹ 
Chai 

1000ml 
Chai 

                      

24  

6 
Viên nén khử 

khuẩn 
Presept 

Viên nén hòa tan khử khuẩn 2,5gr, chứa Natri 

Dichlorosocyanurate. Khử khuẩn bề mặt dụng cụ, trang 

thiết bị, tường sàn, vật dụng trong gia dụng và y tế. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Medentech 

Limited/ Ai-

Len 

 Hộp 

100 viên 
Viên 

                 

2.300  

7 
Cồn y tế 70 

độ 
Cồn 70 chai 500ml 

Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước; 

Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. Keo: Oxyd kẽm không 

dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm. được tiệt 

trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 

Thuận Phát/ 

Việt Nam 

Chai 

500ml 
Chai 

                    

600  

II Nhóm II. Băng, gạc, vật liệu cầm máu điều trị vết thương     

1 

Gạc cầu 

đường kính 

30 mm x 1 

lớp, vô trùng 

Gạc cầu đa khoa 

Fi30 x 1 lớp vô 

trùng 

Kích thước: Fi30 x 1 lớp. Gạc hình tròn được dệt từ sợi 

100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, 

không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. 

Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO. 

An Lành   
Túi 10 

miếng 
Túi 

                    

800  

2 

Gạc vô khuẩn 

30cmx40cm x 

6 lớp  

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng 30cm x 40cm 

x 6 lớp vô trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. 

Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có 

tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong 

nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính, được tiệt trùng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 

An Lành/ 

Việt Nam 

Túi 5 

miếng 
Túi 

                    

150  



3 

Gạc phẫu 

thuật 10cm x 

10cm x 6 lớp 

 Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 6 

lớp vô trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. 

Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có 

tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong 

nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính, được tiệt trùng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 

An Lành/ 

Việt Nam 

Túi 10 

miếng 
Túi 

                    

450  

4 

Gạc phẫu 

thuật không 

dệt 7,5cm x 

7,5cm x 6 lớp, 

vô trùng 

Gạc phẫu thuật 

không dệt 7,5cm x 

7,5cm x 6 lớp vô 

trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. 

Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có 

tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong 

nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính, được tiệt trùng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 

An Lành/ 

Việt Nam 

Túi 10 

miếng 
Túi 

                    

210  

5 
Gạc vuông y 

tế 

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 8 

lớp vô trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. 

Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có 

tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong 

nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính, được tiệt trùng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 

An Lành/ 

Việt Nam 

Túi 10 

miếng 
Túi 

                    

300  

6 
Băng dính 

5cm x 5m 

Băng dính cuộn vải 

lụa y tế Ugotana 

5cm x 5m 

 Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng; Bờ răng cưa hai 

bên giúp xé dễ dàng. Keo Oxyd kẽm không dùng dung 

môi; Kích thước: 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 

Tanaphar/ 

Việt Nam 

Hộp 10 

cuộn 
Cuộn 

                    

490  

7 

Băng dính cá 

nhân y tế 

2cmx7cm 

BĂNG DÍNH CÁ 

NHÂN Y TẾ 

UGOTANA 

(19mm x 72mm) 

Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước; 

Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. Keo: Oxyd kẽm không 

dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm. được tiệt 

trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 

Tanaphar/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái 

                 

1.120  



8 
Băng cuộn y 

tế 10cm x 5m 

Băng cuộn y tế 

10cm x 5m 

Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn 

băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn 

hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 

An Lành/ 

Việt Nam 

Hộp 10 

cuộn 
Cuộn 

                    

200  

9 

Băng chun y 

tế các cỡ, độ 

giãn 5 YD 

Băng thun y tế 3 

móc 10cm x 5m 

Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn hoặc polyester 

kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Không có độc tố, không 

chứa chất gây dị ứng. Có móc cài bằng nhôm hoặc thép 

không ghỉ để cố định băng. 

An Lành/ 

Việt Nam 

Hộp 10 

cuộn 
Cuộn 

                    

140  

10 
Băng bột bó 

10cm x 2,7m 

Bột bó thạch cao 

10cm x 2,7m 

Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 90%, gạc 

100% cotton). Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. 

Thời gian đông kết từ 2-4 phút 30 giây 

Hameco/ Việt 

Nam 

Hộp 10 

cuộn 
Cuộn 

                    

150  

III Nhóm III. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay, vật tư y tế dùng trong chăm sóc người bệnh  

1 
Bơm tiêm 

nhựa 1ml  

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

- 1ml/cc 

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt 

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử 

dụng 

- Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, 

tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được 

phủ Silicon. 

+ Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - 

không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái  

                    

100  



2 
Bơm tiêm 

nhựa 3 ml  

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

- 3ml/cc 

- Xy lanh 3ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng- Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp 

tiêm hết thuốc, tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy 

lanh- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, 

được phủ Silicon.+ Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây 

sốt - không DEHP.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái  

                 

8.000  



3 
Bơm tiêm 

nhựa 5 ml  

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

- 5ml/cc 

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt 

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử 

dụng 

- Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, 

tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được 

phủ Silicon. 

+ Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - 

không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái  

               

85.300  

4 
Bơm tiêm 

nhựa 10ml  

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

- 10ml/cc 

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng- Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp 

tiêm hết thuốc, tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy 

lanh- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, 

được phủ Silicon.+ Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây 

sốt - không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái  

                 

4.200  



5 
Bơm tiêm  

nhựa 20ml  

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

- 20ml/cc 

- Xy lanh 20ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt 

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử 

dụng 

- Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, 

tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được 

phủ Silicon. 

+ Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - 

không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 50 

cái 
Cái  

                    

100  



6 
Bơm tiêm 

nhựa 50ml  

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

- 50ml/cc 

- Xy lanh 50ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng- Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp 

tiêm hết thuốc, tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy 

lanh- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, 

được phủ Silicon.+ Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây 

sốt - không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 25 

cái 
Cái  

                    

120  

7 
Bơm cho ăn 

50ml 

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

- 50ml/cc 

Dung tích: 50ml 

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, 

không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới 

sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc to lắp vừa 

dây cho ăn. 

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, 

không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới 

sức khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. 

'- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, 

tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 25 

cái 
Cái  

                      

80  



8 
Bơm tiêm 

insulin 0.5 ml 

Bơm tiêm 

INSULIN sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

-0.5ml/cc 

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: nhựa PP. Chất 

liệu làm thân kim tiêm: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái  

                 

4.500  

9 
Kim cánh 

bướm các số 

Kim truyền tĩnh 

mạch sử dụng một 

lần 

VINAHANKOOK 

Chất liệu Crom-Niken. Kim nhọn, vát 3 mặt có tráng lớp 

silicon. Có đầu khóa vặn xoắn. Dây nối 30cm (± 5cm), 

không có DEHP, sử dụng thành phần chất hóa dẻo không 

độc hại với người như DEHT.Các số từ 19G đến 25GĐạt 

tiêu chuẩn ISO  13485 hoặc tương đương 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 50 

cái 
Cái 

                    

850  

10 
Kim lấy thuốc 

các số loại 1 

Kim tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc 

Niken. 

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp 

bảo vệ 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị 

cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn 

quốc tế 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và 

chất gây sốt, không có chất DEHP, được tiệt trùng bằng 

khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái 

                 

3.400  

11 Kim quang Kim quang 

Kim quang dẫn laser được làm từ vật liệu phân tử,  đảm 

bảo dẫn quang tốt, không gây dị ứng. Đạt tiêu chuẩn ISO  

13485 hoặc tương đương 

Kangxinh/ 

TQ 

Hộp 50 

cái 
Cái 

                 

8.900  



12 
Kim cấy chỉ 

23G 
Kim cấy chỉ 

Kim cấy chỉ vô trùng dùng một lần. Bao gồm các thành 

phần chính: Ống bảo vệ, Thân Kim, Lõi kim. Thân kim và 

lõi kim được sản xuất từ sợi thép y tế không biến tính. 

Thân kim có các vạch chia. 

Wuxi/ Trung 

Quốc 

Hộp 50 

cái 
Cái 

                    

600  

13 

Kim luồn tĩnh 

mạch an toàn 

các số 

SURFLASH 

I.V.Catheter 

Nòng kim bằng thép không rỉ, sắc, cắt vát 3 mặt. Thân 

catheter chất liệu PUR. Tiệt trùng bằng tia gamma, đủ 

kích cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 

Terumo/ Nhật 

Bản 

Hộp 50 

cái 
Cái 

                 

9.210  

14 
Dây truyền 

dịch  

 Dây truyền dịch 

và kim 

Chiều dài toàn bộ của dây: 

155cm/60cm/165cm/170cm/175cm/180cm/185cm/190cm. 

Kích cỡ kim: 18G đến 27G theo tiêu chuẩn quốc tế. Khử 

trùng bằng khí EO 

Tianjin/ 

Trung Quốc 

Túi 1 

cái 
Cái 

                 

1.200  

15 

Dây truyền 

dịch không 

liền kim  

Bộ dây truyền dịch 

(không kim) MPV 

Dây dẫn được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, 

dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử 

dụng. Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên 

sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp 

khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. Bộ phận đấu 

nối có bầu cao su tiếp thuốc hoặc chạc chữ Y. Van thoát 

khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn. 

Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch 

MPV/ Việt 

Nam 

Hộp 10 

cái 
Cái 230 

16 

Dây nối bơm 

tiêm điện 

150cm  

Dây nối bơm tiêm 

điện 

Dây nối bơm tiêm điện được sử dụng để kết nối đến máy 

bơm tiêm điện điện hoặc máy truyền dịch trong điều trị 

bệnh nhân giúp việc truyền dịch trở nên dễ dàng hơn. 

Mediplus/ Ấn 

Độ 

Hộp 10 

cái 
Cái 

                    

120  

17 
Khóa ba chạc 

có dây  

Khóa ba chạc kèm 

dây nối 

Thành phần: có dây nối dài 25cm,  

có cấu tạo 3 đầu khớp, 1 khóa chính, 2 khóa phụ, tiệt 

trùng. Đạt Tiêu chuẩn ISO13485 

Mediplus/ Ấn 

Độ 

Hộp 10 

cái 
Cái 

                    

170  



18 
Găng khám 

bệnh các cỡ 

Găng tay y tế latex 

có bột 

Găng khám chất liệu Latex tự nhiên. Có đủ size. Chiều 

rộng: 70mm - 110mm. Chiều dài 240mm (±10mm). Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

Khải Hoàn/ 

Việt Nam 

Hộp 50 

đôi 
Đôi 

               

17.000  

19 
Găng tay phẫu 

thuật  

 Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng 

Găng khám chất liệu Latex tự nhiên, tiệt trùng. Chiều dài 

280mm (±15mm). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Khải Hoàn/ 

Việt Nam 

Túi 1 

đôi 
Đôi 

                 

1.000  

20 

Canuyn 

(cannula) Trẻ 

em các cỡ từ  

2 đến 4 

Canuyn Mayer các 

số 

Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng , hình 

dạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng. 

Hitec/ Trung 

Quốc 

Hộp 1 

cái 
Cái 3 

21 

Canuyn 

(cannula) các 

cỡ từ số 4 đến 

số 8 

Canuyn Mayer các 

số 

Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng , hình 

dạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng. 

Hitec/ Trung 

Quốc 

Hộp 1 

cái 
Cái 50 

22 

Bơm tiêm 

thuốc cản 

quang, đối 

quang từ 

Ống bơm tiêm 

thuốc cản quang 1 

nòng 

Ống bơm đựng thuốc cản quang, chịu áp lực cao, tương 

thích với thiết bị máy tại đơn vị sử dụng. Không tái sử 

dụng nhiều lần. Khử khuẩn bằng khí EO 

Boon/ Trung 

Quốc 

Thùng 

50 chiếc 
Chiếc 

                      

50  

IV Nhóm IV. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, chạc nối, catheter   

1 

Sonde foley 2 

đường số 12, 

14,16,18,20  

Sonde Foley 2 

nhánh 

Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên, phủ Silicon. Có bóng 

dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. Lỗ thông tiểu tiểu lớn 

và trơn. Tráng silicon trong lòng ống. Được tiệt trùng 

Hitec/ Trung 

Quốc 

Túi 10 

cái 
Cái 130 

2 

Ống đặt nội 

khí quản có 

bóng các số 

 Ống đặt nội khí 

quản các số 

Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa 

PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt 

trùng 100% bằng khí EO 

Hitec/ Trung 

Quốc 

Túi 1 

cái 
Cái 38 



3 

Sonde dạ dày 

các số 

14,16,18  

 Dây cho ăn 

 Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 

1.250 mm. Một đầu dây được gắn phễu có nắp đậy, đầu 

còn lại được bo tròn. Có 4 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng 

hai bên thành ống dây. Trên dây có 04 vạch đánh dấu cách 

đầu bo một khoản lần lượt là 45cm, 55cm, 65cm, 75cm. 

Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí 

EO. 

Hoàng Sơn/ 

Việt Nam 

Túi 10 

cái 
Cái 

                      

85  

4 
Sond hút dịch 

các số  

Dây hút nhớt kiểm 

soát 

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 

500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo 

tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành 

ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 

20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng 

bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 

Hoàng Sơn/ 

Việt Nam 

Túi 10 

cái 
Cái 

                    

520  

5 
Sonde nelaton 

các số 
Nelaton Catheter Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon.  

Greetmed/ 

Trung Quốc 

Hộp 10 

cái 
Cái 30 

6 

Sonde hậu 

môn (size 22 

– 30) 

 Ống thông hậu 

môn 
Ống thông hậu môn, chất liệu nhựa y tế, được tiệt trùng 

Unomedical/ 

Slovakia 

Túi 10 

cái 
Cái 10 

7 
Dây thở oxy 2 

đường trẻ em 
Dây oxy 2 nhánh 

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 

2.200 mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác 

dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè 

bẹp hay bị gẫy gập, một đầu dây được gắn phễu, đầu còn 

lại được gắn co 2 nhánh mềm. Môĩ dây được đóng vào 01 

túi. 

Hoàng Sơn/ 

Việt Nam 

Túi 1 

cái 
Cái 5 



8 

Dây thở oxy 2 

đường các cỡ 

người lớn 

Dây oxy 2 nhánh 

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 

2.200 mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác 

dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè 

bẹp hay bị gẫy gập, một đầu dây được gắn phễu, đầu còn 

lại được gắn co 2 nhánh mềm. Môĩ dây được đóng vào 01 

túi. 

Hoàng Sơn/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái 

                    

190  

9 
Điện cực tim 

người lớn 

Điện cực dán điện 

tim 

Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel, Miếng dán: Dạng Foam, dính 

chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không 

làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân. 

Leonhard/ Áo 
Hộp 10 

cái 
Cái 300 

10 
Mask thở oxy 

người lớn 
Mask thở oxygen 

Được làm bằng nhựa y tế cao cấp. Bao gồm: 01 dây oxy, 

01 mặt mạ thở oxy. Không có túi khí dự trữ. Được đóng 

gói trong túi tiệt trùng. 

Operson/ 

Trung Quốc 

Hộp 10 

cái 
Cái 45 

11 

Mask khí 

dung người 

lớn 

Mask xông khí 

dung 

Được làm bằng nhựa y tế cao cấp. Bao gồm: 01 bầu xông 

khí dung, 01 dây oxy, 01 chụp xông các cỡ . Được tiệt 

trùng và đóng gói từng cái riêng lẻ 

Operson/ 

Trung Quốc 

Hộp 10 

cái 
Cái 70 

12 
Mask oxy có 

túi 
Mặt nạ Oxy có túi 

 Chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh cứng trong, không 

độc hại. Được tiệt trùng bằng khí EO. Bề mặt nhãn mịn, 

không gây dị ứng và không gây tổn thương. Không chứa 

DEHP 

Hitec/ Trung 

Quốc 

Hộp 10 

cái 
Cái 10 

13 
Túi đựng 

nước tiểu 

 Túi dẫn lưu nước 

tiểu 2000ml 

 Sản phẩm dùng để đựng nước tiểu của bệnh nhận không 

thể di chuyển đi vệ sinh. Túi nước tiểu chỉ được sử dụng 

một lần duy nhất. 

  
Hộp 10 

cái 
Cái 50 

V NhómV. Kim khâu, Chỉ khâu, Dao phẫu thuật   

1 

Chỉ khâu liền 

kim không 

tiêu đơn sợi 

Polyamide số 

5/0, dài 45cm  

Chỉ Carelon 

(Nylon) số 5/0 

Chỉ không tan tổng hợp số 5/0, dài 45 cm, thành phần 

polyamid, đơn sợi, được tiệt trùng,  

CPT/ Việt 

Nam 

Hộp 12 

sợi 
Sợi 10 



2 

Chỉ khâu liền 

kim không 

tiêu đơn sợi 

Polypropylene 

số 3/0, dài 75 

cm  

 Chỉ Polypropylene 

số 3/0 

Số 3/0 2 kim tròn 1/2C, kim 25mm, kim phủ silicon, sợi 

chỉ dài ≥75cm. Là Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm 

từ polypropylene. Chỉ có màu xanh. 

SMI/Bỉ 
Hộp 12 

sợi 
Sợi 

                      

20  

3 

Chỉ khâu liền 

kim không 

tiêu đơn sợi 

Polypropylene 

số 4/0, dài 75 

cm  

 Chỉ Polypropylene 

số 4/0 

Số 4/0 2 kim tròn 1/2C, kim 25mm, kim phủ silicon, sợi 

chỉ dài≥75cm. Là Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm 

từ polypropylene. Chỉ có màu xanh. 

SMI/Bỉ 
Hộp 12 

sợi 
Sợi 

                    

210  

4 
Chỉ khâu tự 

tiêu 6.0 

 Chỉ Surgicryl 910 

số 6/0 

Chỉ phẫu thuật tổng hợp số 6/0 đa sợi tự tiêu tiệt trùng có 

dùng Polyglactin. Chỉ sẽ giảm sức căng khoảng 50% sau 

21 ngày cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 

đến 70 ngày. 

SMI/Bỉ 
Hộp 12 

sợi 
Sợi 

                      

20  

5 
Chỉ khâu tự 

tiêu 6.0 

 Chỉ Surgicryl 910 

số 6/0 

Chỉ phẫu thuật tổng hợp số 6/0 đa sợi tự tiêu tiệt trùng có 

dùng Polyglactin. Chỉ sẽ giảm sức căng khoảng 50% sau 

21 ngày cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 

đến 70 ngày. 

SMI/Bỉ 
Hộp 12 

sợi 
Sợi 

                      

20  

6 

Chỉ khâu 

prolen 7.0 (ko 

tiêu) 

 Chỉ phẫu thuật 

PROLENE số 7/0 

Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 7/0 làm từ 

polypropylene. 
Ethicon/ Mỹ 

Hộp 12 

sợi 
Sợi 

                      

20  

7 

Chỉ khâu 

prolen 8.0 (ko 

tiêu) 

 Chỉ phẫu thuật 

PROLENE số 8/0 

Chỉ phẫu thuật số 8/0 đơn sợi không tiêu làm từ 

polypropylene. 
Ethicon/ Mỹ 

Hộp 12 

sợi 
Sợi 

                      

20  

8 

Chỉ khâu 

prolen 10,0 

(ko tiêu) 

 Chỉ phẫu thuật 

PROLENE số 10/0 

Chỉ phẫu thuật số 10/0 đơn sợi không tiêu làm từ 

polypropylene. 
Ethicon/ Mỹ 

Hộp 12 

sợi 
Sợi 20 



9 

Chỉ khâu liền 

kim tiêu chậm 

đa sợi 

collagen 

Chromic số 

2/0, dài 75cm 

 Chỉ Catgut Chrom 

số 2/0 

Chỉ khâu liền kim số 2/0, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 

75cm. Chỉ được cấu tạo từ muối Chrom và collagen tinh 

chế được lấy từ màng thanh dịch của bò. Chỉ sẽ mất sức 

căng khỏng 50% sau 14 ngày cấy ghép, và tự tiêu hoàn 

toàn trong vòng 90 ngày. 

SMI/Bỉ 
Hộp 12 

sợi 
Sợi 

                      

20  

10 

Lưỡi dao mổ 

sử dụng một 

lần các số 

 Lưỡi dao mổ Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma.  Kehr/ Ấn Độ 
Hộp 10 

cái 
Cái 200 

11 

Kim đẩy chỉ 

vô trùng  

dùng 1 lần 

hãng Khánh 

Phong size     

0,35x45mm 

Kim châm cứu đẩy 

chỉ vô trùng dùng 

một lần 

Kim châm cứu đẩy chỉ vô trùng dùng một lần, Dùng để 

đẩy chỉ vào các huyệt vị trên cơ thể người. Thân kim được 

làm bằng sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng 

thép, các vòng quấn tròn đều, không có gò ráp, kích thước 

0.35x45mm 

 Changchun 

AiK/ Trung 

Quốc 

Hộp 100 

cái 
Cái 200 

12 
Kim chọc dò 

tủy sống 20G 

 Kim chọc dò, gây 

tê tủy sống 

SPINOCAN 

 Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G20, sắc bén 

Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện 

nhanh dịch não tủy chảy ra 

B. Braun/ 

Đức - Nhật 

Bản 

Hộp 25 

cái 
Cái 40 

13 

Chỉ tự tiêu 

Chromic 

Catgut USP 

size 6/0; 4/0 

  

Chỉ tự tiêu số 4/0, 6/0 được cấu tạo từ muối Chrom và 

collagen tinh chế được lấy từ màng thanh dịch của bò. Chỉ 

sẽ mất sức căng khỏng 50% sau 14 ngày cấy ghép, và tự 

tiêu hoàn toàn trong vòng 90 ngày. 

  
Hộp 1 2 

sợi 
Sợi 

                      

60  

VI  Nhóm VI. Các loại vật tư sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác    



1 

Que thử 

đường huyết 

cho máy thử 

đường huyết  

Que thử đường 

huyết OneTouch 

Ultra Plus B/25 

Test thử đường huyết dùng cho máy đo OneTouch Ultra 

Plus Flex. Loại mẫu máu: mao mạch. Thời gian đo: 5 

giây, mẫu lấy máu: 0,4µL. Phạm vi đo lường Glucose: 20 

– 600 mg/dL (1,1 – 33,3 mmol/L). Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 hoặc tương đương 

Lifescan 

Scotland/ Anh 

Hộp 25 

test 
Test 

                 

3.300  

VII Nhóm VII. Các loại vật tư y tế khác   

1 Dây garo tiêm Dây garo 
Chất liệu co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng 

gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa 

Quang Mậu/ 

Việt Nam 

Túi 10 

cái 
Cái 90 

2 

Giấy điện tim 

cho máy điện 

tim 6 cần 

 Giấy điện tim 6 

cần có kẻ K110 x 2 

x 143sheet 

Kích thước 110x2x143mm. Dạng tập, có dòng kẻ, dùng 

cho máy điện tim 6 cần 

Hải Anh/ Việt 

Nam 

Hộp 10 

thếp 
Thếp 

                      

50  

3 

Giấy in nhiệt 

(sử dụng cho 

in phiếu khám 

bệnh và cây 

lấy số tự 

động) 

Giấy in nhiệt 

K80mm 

Giấy in sử dụng cho in phiếu khám bệnh và cây lấy số tự 

động, kích thước 80x45mm 

Hải Anh/ Việt 

Nam 

Hộp 10 

cuộn 
Cuộn 

                      

50  

4 
Bóng đèn đặt 

nội khí quản 

Bóng đèn đặt nội 

khí quản 
Sử dụng cho đèn đặt nội khí quản 

Toklais pak/ 

Pakistan 

Hộp 1 

cái 
Cái 5 

5 
Que đè lưỡi 

gỗ tiệt trùng 

 Que đè lưỡi gỗ 

hoàng sơn 

Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, mỗi que 

được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.Kính 

thước: 150mm x 20mm x 2mm 

Hoàng Sơn/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái 

                    

500  



6 
Khẩu trang y 

tế 

Khẩu trang y tế 

TANAPHAR (3 

lớp) 

Thành phần cấu tạo: Gồm 02 lớp ngoài bằng vải không 

dệt và lớp giữa làm từ vải lọc không thấm nước, không 

độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. Quai 

khẩu trang: Vải thun có khả năng co giãn tốt. Thanh tựa 

mũi làm tự nhựa, bên trong không hoặc có lõi thép. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 

Tanaphar/ 

Việt Nam 

Hộp 50 

cái 
Hộp 

                    

191  

7 Mũ chùm y tế Mũ giấy dùng 1 lần 
Mũ trùm đầu vải màu xanh giúp bao tóc 1 cách dễ dàng, 

ngăn chặn bụi, vi khuẩn, Dây chun có tính đàn hồi tốt 

Đất Việt 

Thành/ Việt 

Nam 

Hộp 10 

cái 
Cái 350 

8 
Hộp đựng vật 

sắc nhọn 

Hộp an toàn đựng 

bơm và kim tiêm 

đã sử dụng 

Chất liệu carton, dùng để đựng bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng 

Ngôi sao 

xanh/ Việt 

Nam 

Hộp 10 

cái 
Cái 

                    

850  

9 
Giấy điện tim 

3 cần 

Giấy điện tim 3 

cần K63 - 3 

Kích thước: 63mm x 30m. Dạng cuộn, dùng cho máy điện 

tim 3 cần 

Hải Anh/ Việt 

Nam 

Hộp 10 

cuộn 
Cuộn 

                    

150  

10 
Giấy in nhiệt 

58mm x 30m 

Giấy nhiệt 

K58mm(CT100) 

Giấy in cho máy huyết học. 

Kích thước 58mm x 30m, dạng cuộn. 

Hải Anh/ Việt 

Nam 

Hộp 10 

cuộn  
Cuộn 

                    

200  

11 
Giấy in nhiệt 

siêu âm  
Giấy in siêu âm 

- Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony. 

- Kích thước 110 mm × 20 m. Tiêu chuẩn: ISO 9001, CE 

Zeit/ Hàn 

Quốc 

Hộp 10 

cuộn 
Cuộn 

                      

50  

12 Gel siêu âm Gel siêu âm 
Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm 

đang sử dụng 
3A/ Việt Nam Can 5 lít Can 

                      

30  

13 Đầu côn vàng 
Đầu côn vàng có 

khía  

Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc. Thể tích tối đa 

200ul (tương đương 0.2ml) 

Nantong 

Renon/ Trung 

Quốc 

Túi 500 

cái 
Cái 5.000 

14 Đầu côn xanh 
Đầu côn xanh có 

khía, 1ml 

 Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc. Thể tích tối đa 

1000ul (tương đương 1ml) 

Nantong 

Renon/ Trung 

Quốc 

Túi 500 

cái 
Cái 5.000 



15 
Ống chống 

đông EDTA  

Ống lưu mẫu máu 

kháng đông EDTA 

Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng 

nhựa- Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và giữ chặt bởi 

khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt 

lòng trong của ống.- Kích thước ống: dài 75mm, đường 

kính 12-13mm- Chất liệu: ống làm bằng nhựa PP 

(polypropylene). Nắp làm bằng nhựa LDPE (low density 

polyethylene)- Ống có chứa hóa chất kháng đông E.D.T.A 

( ethylene- diain-tetra-acetic) tỉ lệ 10% (chống đông cho 

2ml máu): nắp nhựa màu xanh dương, nhãn màu xanh 

dương- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương 

Đức Minh/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái 

               

15.000  

16 
Ống chống 

đông Heparin 

Ống lưu mẫu máu 

kháng đông 

Heparin 

Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa 

- Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và giữ chặt bởi khe 

tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt lòng 

trong của ống. 

- Kích thước ống: dài 75mm, đường kính 12-13mm 

- Chất liệu: ống làm bằng nhựa PP (polypropylene). Nắp 

làm bằng nhựa LDPE (low density polyethylene) 

- Ống có chứa hóa chất kháng đông Heparine tỉ lệ 1% 

(chống đông cho 2ml máu) 

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương 

Đức Minh/ 

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái 

               

15.000  



17 
Cup đựng 

mẫu 1,5 ml  
Ống Sample cup 

Được làm bằng nhựa PS (Polystyrene) chất lượng cao, 

không chứa kim loại. Kích thước: (dài) 3.8cm x (đường 

kính miệng) 1.6cm x (đường kính đáy) 1cm 

Nantong 

Renon/ Trung 

Quốc 

Túi 500 

cái 
Cái 4.000 

18 

Cốc đựng 

mẫu Sample 

cup 1,5 ml 

Ống Sample cup 

Được làm bằng nhựa PS (Polystyrene) chất lượng cao, 

không chứa kim loại. Kích thước: (dài) 3.8cm x (đường 

kính miệng) 1.6cm x (đường kính đáy) 1cm 

Nantong 

Renon/ Trung 

Quốc 

Túi 500 

cái 
Cái 4.000 

19 

Ống chống 

đông Natri 

Citrat 

Ống lưu mẫu máu 

kháng đông Natri 

Citrate 

Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng 

nhựa- Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và giữ chặt bởi 

khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt 

lòng trong của ống.- Kích thước ống: dài 75mm, đường 

kính 12-13mm- Chất liệu nhựa : ống làm bằng nhựa PP 

(polypropylene). Nắp làm bằng nhựa LDPE (low density 

polyethylene)- Ống có chứa hóa chất kháng đông Natri 

Citrate tỉ lệ 3,8% (chống đông cho 2ml máu): nắp nhựa 

màu xanh lá cây- Tiêu chuẩn: ISO 9001 – ISO 13485 

Nantong 

Renon/ Trung 

Quốc 

Hộp 100 

cái 
Cái 

                 

5.000  

20 
Ống 

Eppendoft 

Ống Eppendorf 

1.5ml 

Ống làm bằng nhựa PP, có nắp đậy liền thân. Có vạch 

chia thể tích tối đa đến 1.5ml. Không tiệt trùng 

Nantong 

Renon/ Trung 

Quốc 

Túi 500 

cái 
Cái 4.000 

21 
Ống nghiệm 

nhựa có nắp 

Ống nghiệm nhựa 

PS có nút 

Chất liệu: nhựa PS, ống có dạng hình trụ đáy tròn, có 

đóng nút, trên thân ống không có nhãn. Kích thước ống: 

dài 75mm, đường kính 12-13mm, thể tích sử dụng tối đa: 

5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO  

Đức Minh/ 

Việt Nam 

Túi 250 

cái 
Cái 

               

12.000  



22 

Ống đựng 

mẫu tách 

huyết thanh 

Ống chứa máu 

kháng đông có hạt 

bi 

Chất liệu: Ống nhựa PP dung tích 5ml (12x75mm) trung 

tính, nắp màu đỏ 

Ngọc Xuân 

Dinh/ Việt 

Nam 

Hộp 100 

cái 
Cái 

                 

2.000  

23 
Test nhanh 

HIV ab 

HIV 1/2 Triline 

Card 

Test thử định tính phát hiện kháng nguyên virut HIV 

trong máu. Đạt tiêu chuẩn ISO  

Reckon/ Ấn 

Độ 

Hộp 50 

test 
Test 

                    

400  

24 

Influenza 

virus A, B test 

nhanh 

Asan Easy Test 

Influenza A/B 

Test nhanh phát hiện virrut cúm trong dịch mũi họng 

người. Đạt tiêu chuẩn ISO 

Asan/ Hàn 

Quốc 

Hộp 25 

test 
Test 

                    

200  

25 
Test nhanh 

anti-HCV 
HCV Strip 

Test nhanh phát hiện virut viêm gan C. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 

Reckon/ Ấn 

Độ 

Hộp 50 

test 
Test 

                    

400  

26 
Test nhanh 

HBsAg 
HBsAg Strip 

Test thử định tính phát hiện kháng nguyên virut viêm gan 

HBsAg. Đạt tiêu chuẩn ISO  

Reckon/ Ấn 

Độ 

Hộp 50 

test 
Test 

                    

400  

27 

Kem dẫn 

truyền sóng 

radio đích  

Kem dẫn truyền 

sóng radio đích 

Gel trong, tan hoàn toàn trong nước, không gây mẩn cảm 

hoặc rát da. Đạt tiêu chuẩn  CE hoặc tương đương 

BTL - 

Bulgaria 

Hộp 1 

chai 
Chai 

                      

20  

28 Oxy lỏng Khí oxy lỏng y tế 

Khí oxy dùng trợ thở và hô hấp cho bệnh nhân Độ tinh 

khiết - Khí Oxy 99.5%   %, Cấp bằng bình chứa lỏng, có 

xe chuyên dụng chở 

KCN Hạ 

Long/ Việt 

Nam 

  Kg 
               

80.000  

29 
Kim chích 

đầu ngón tay 
Kim lấy máu 

Thiết kế mỏng hơn kim thông thường và đầu vát, giúp 

kim xuyên thẳng đứng, di chuyển nhanh chóng và nhẹ 

nhàng qua lớp tế bào biểu bì và mô, được tiệt trùng, có 

nắp đậy, và vỏ bảo nhựa bảo vệ bên ngoài. Đạt chứng chỉ 

ISO 13485:2016. 

Lifescan/ 

Thụy Sĩ 

Hộp 100 

cái 
Cái 

                 

3.100  

30 
Kim châm 

cứu các số 

Kim châm cứu 

Đông Á 

Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Kim đốc thép y tế 

không gỉ, dẫn điện tốt. Đường kính: 0.16-0.45mm, Chiều 

dài: L: 13-75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Suzhou/ 

Trung Quốc 

Hộp 100 

cái 
Cái 

             

274.000  



31 Parafin Sáp parafil Màu trắng đục, sáp thanh 
Kun Lun/ 

Trung Quốc 

Bao 50 

kg 
Kg 

                    

500  

32 Dầu Parafin Dầu parafil Dầu trắng trơn, không màu Raj/ Ấn Độ 
Can 10 

lít 
Lít 

                    

200  

33 
Bộ đo huyết 

áp 

Máy đo huyết áp 

và phụ kiện 

Gồm 1 đồng hồ đo và 1 tai nghe, khoảng đo từ 20 đến 

300mmHg.  

 Tanaka 

Sangyo/ Nhật 

Bản 

Hộp 1 

bộ 
Bộ 

                      

30  

34 
Băng keo chỉ 

thị nhiệt  

 Băng chỉ thị tiếp 

xúc cho gói dụng 

cụ tiệt khuẩn bằng 

hơi nước 24mm x 

55m 

Dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói 

dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt 

khuẩn hay chưa. Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu 

sọc chéo, không chứa chì. Các vạch chỉ thị hóa học sẽ 

hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt / rám 

nắng sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt 

trùng bằng hơi nước 

  
Hộp 1 

cuộn 
Cuộn 5 

VIII Nhóm VIII. Các loại phim XQ   

1 

Phim chụp 

Xquang 20 x 

25 

FUJI MEDICAL 

DRY IMAGING 

FILM/ Phim X 

Quang DI-HL 

20X25cm 

Kích cỡ: 20X25cm, dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương 

thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus 

(4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge 

(8000). Đạt tiêu chuẩn ISO 

Fujifilm/ Nhật 

Bản 

150 

tờ/hộp 
Tờ 

                 

9.000  

2 

Phim chụp 

Xquang 35 x 

43 

FUJI MEDICAL 

DRY IMAGING 

FILM/ Phim X 

Quang DI-HL 

35X43cm 

Kích cỡ: 35X43cm, dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương 

thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus 

(4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge 

(8000). Đạt tiêu chuẩn ISO 

Fujifilm/ Nhật 

Bản 

100 

tờ/hộp 
Tờ 

                 

1.000  
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